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Tiết 1:
THEME 5: POLLUTION ( SỰ Ô NHIỄM)
Lesson 1: talk about types and causes of pollution (p.44-45)
( Nói về các loại ô nhiễm và những nguyên nhân  gây ra ô nhiễm)
I. New words: ( HS viết vào tập)
[bookmark: _Hlk89529755]1. water pollution (n) /ˈwɑː.t̬ɚ   pəˌluː.ʃən/:  : sự ô nhiễm nước
[bookmark: _Hlk89529635]2. air pollution (n) /ˈer   pəˌluː.ʃən/: sự ô nhiễm không khí
3. land pollution (n) /lænd   pəˌluː.ʃən/:    : sự ô nhiễm đất
4. noise pollution (n)  /ˈnɔɪz    pəˌluː.ʃən/  : sự ô nhiễm tiếng ồn
5. light pollution (n)  /ˈlaɪt    pəˌluː.ʃən/: sự ô nhiễm ánh sáng
6. landfill (n)  /ˈlænd.fɪl/: = garbage dump (n)  /ˈɡɑːr.bɪdʒ   dʌmp/: bãi rác
7. construction site (n)  /kənˈstrʌk.ʃən  saɪt/  : công trình xây dựng
II. Useful Language: ( HS viết vào tập)
A: What’s causing light pollution in the city? 
 ( Cái gì đang gây ra sự ô nhiễm ánh sáng trong thành phố?)
B: I think lights from buildings are causing light pollution. 
( Tôi nghĩ những bóng đèn từ các tòa nhà cao tầng đang gây ra sự ô nhiễm ánh sáng.)
Grammar : The Present Continuous Tense (Thì hiện tại tiếp diễn)
·  Diễn tả 1 hành động, tình trạng đang xảy ra ngay lúc nói hoặc xung quanh thời điểm nói.
Signs( dấu hiệu): now, at the moment, at present, !, …
		S + am/ is/ are + V-ing… 
Ex: 1. The traffic is causing noise pollution. 
      ( Giao thông đang gây ra sự ô nhiễm tiếng ồn.)
       2. The factories are causing air pollution. 
     ( Các nhà máy đang gây ra sự ô nhiễm không khí.)
      3. Keep quiet! My baby is sleeping. 
     ( Hãy im lặng! Em bé của tôi đang ngủ.)
      
Tiết 2:
THEME 5: POLLUTION ( SỰ Ô NHIỄM)
Lesson 2: talk about the effects of pollution (p.46-47)
( Nói về những ảnh hưởng của sự ô nhiễm)
I. New words: ( HS viết vào tập)
1.  health (n) /helθ/ : sức khỏe
2. affect (v)  /əˈfekt/: làm ảnh hưởng
3. effect (n)  /əˈfekt/: sự ảnh hưởng
4. damage (v, n)  /ˈdæm.ɪdʒ/: phá hủy, sự phá hủy
5. climate change (n)  /ˈklaɪ.mət  ˌtʃeɪndʒ/: sự biến đổi khí hậu
6. disease (n) /dɪˈziːz/ : bệnh, căn bệnh
7. wildlife (n) /ˈwaɪld.laɪf/: đời sống động thực vật hoang dã
8. tourism (n) /ˈtʊr.ɪ.zəm/: ngành du lịch
II. Useful Language: (HS viết vào tập)
If we keep polluting the air, the effects of climate change will be worse.
( Nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm không khí, những ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu sẽ tệ hơn.)
If we keep polluting rivers, there’ll be fewer fish.   
( Nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm các con sông, sẽ có ít cá hơn.)
Grammar:  Conditional Sentences (Type 1) (Câu điều kiện – Loại 1)
· Diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
			If + S + V/V(e/es) …, S + will V…

			Or:      S + will V … if + S + V/V(e/es) ….

Ex: 1. If we study hard, we will get good grades.
       ( Nếu chúng ta học chăm chỉ, chúng ta sẽ đạt điểm tốt.)
      2. If he keeps polluting the land, it will affect the plants that he grows.
   ( Nếu anh ta tiếp tục làm ô nhiễm đất, nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cây mà anh ta trồng.)

Tiết 3: ( HS xem trước)
		 PRACTICE ON VOCABULARY AND GRAMMAR (LESSON 1,2)

I. MULTIPLE CHOICE: 
1.  ………………… is the type of pollution caused by trash in rivers, lakes and seas.
	A. air pollution	B. noise pollution	C. water pollution              D. land pollution
2. ………………… is the type of pollution caused when the air becomes polluted because of factories, traffic, or construction sites.
	A. water pollution	B. light pollution	C. air pollution              	D. noise pollution
3. ……………. is the type of pollution caused when lots of trash makes the ground polluted.
	A. air pollution	B. land pollution	C. water pollution              D. light pollution
4. ………………… is the type of pollution caused by noise from factories and traffic.
	A. light pollution	B. noise pollution	C. air pollution              D. land pollution
5. ………………… is the type of pollution caused when too many lights are used in an area, often in cities.
	A. land pollution	B. water pollution	C. light pollution              D. noise pollution
6. Pollution will………………… people and wildlife.
	A. affects	B. effect	C. affect	D. effects
7. Eating fruits and vegetables is good ………………… your health.
	A. at	B. in	C. to	D. for
8. I’m scared the trees will fall and ………………… our house.
	A. burn	B. damage	C. pollute	D. cause
9. ………………… is a change in weather that makes the Earth hotter or colder.
	A. pollution	B. wildlife	C. climate change             D. tourism
10. ………………… is both plants and animals in nature.
	A. wildlife	B. pollution	C. environment	D. disease
11. ………………… is the activity of visiting a place for fun.
	A. Polluting	B. Tourism	C. Damaging	D. Littering
12. ………………… will affect the food we grow.
	A. air pollution	B. noise pollution	C. light pollution              D. land pollution
13. ………………… will affect people’s eyes and waste energy.
	A. Light pollution	B. Water pollution	C. Air pollution                D. Noise pollution
14. Stop polluting the …………………or there’ll be fewer fish.
	A. air 	B. water	C. land	D. ground
15. If we keep ………………… the land, it’ll affect tourism.
	A. pollute 	B. pollution	C. polluted	D. polluting
II. REARRANGEMENT:
1. lights from/ I think/ light pollution/ are causing/ buildings/.
          I think………………………………
2. the food/ If we keep/ that we grow/ it will/ polluting the land, / affect/.
          If we ………………………………
3. to grow/ will make/ plants and trees/ The hotter weather/ it difficult for/.
          The hotter weather …………………
4. construction sites/ in our city./ I think/ noise pollution/ are causing/
          I think ………..……………………
